
MAI THỊ THỦY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 18A

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.37.09.510.029/08/2000AnhTrần Nam03021810011

6.75.08.010.012/06/2000AnhVõ HoàNg ĐứC03021810022

7.68.06.510.024/11/2000ÁnhHoàng Đức03021810033

8.28.08.010.011/07/1996BảoĐào Thiên03021810044

7.37.07.010.023/2/2000BảoNguyễn Đức03021810055

8.99.08.510.028/12/2000BảoNguyễn Quốc03021810066

8.79.08.010.017/09/2000BãoPhan Ngọc03021810077

7.06.07.510.004/07/2000CảnhLê Minh03021810088

7.57.07.510.025/12/2000ChánhHồ Nhựt03021810099

8.79.08.010.013/06/2000ChíHuỳnh Hữu030218101010

7.68.06.510.011/3/2000CườngPhạm Tuấn030218101111

3.60.06.510.017/03/2000DuyThái Tường030218101212

8.28.08.010.030/08/2000ĐạtDương Tuấn030218101313

6.15.06.510.015/09/2000ĐôPhạm Tấn030218101414

9.39.09.510.018/09/2000ĐứcNguyễn Đăng030218101515

8.28.08.010.018/02/2000ĐứcVõ Huỳnh030218101616

9.59.010.010.021/10/2000HàoVõ Anh030218101717

8.59.07.510.028/05/2000HảiHuỳnh Thanh030218101818

8.08.07.510.022/06/2000HảiPhạm Trường030218101919

7.77.08.010.010/2/2000HiếuLê030218102020

6.75.08.010.003/08/2000HiếuNguyễn Thanh030218102121

7.57.07.510.029/11/2000HiếuNguyễn Văn030218102222

6.75.08.010.008/09/2000HiếuVõ Nhựt Minh030218102323

6.55.07.510.014/10/2000HòaTrần Như030218102424

8.08.07.510.024/10/2000HuyNguyễn Hoàng030218102525

9.19.09.010.006/10/2000HuyTrần Nhật030218102626

8.79.08.010.003/01/2000HuynhPhan Đình030218102727

3.40.06.58.026/6/2000HưởngNguyễn Trọng030218102828

8.79.08.010.016/06/2000KhangLê Trần Nguyên030218102929

8.99.08.510.004/07/2000KhangLưu Nguyễn Duy030218103030

7.88.07.010.008/10/2000KhangNguyễn Duy030218103131

8.79.08.010.001/04/2000KhangTrần Dĩ030218103232

7.57.07.510.006/01/2000KhánhLê Quốc030218103333
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7.68.06.510.013/05/2000KhánhNguyễn Trọng030218103434

7.17.06.510.028/04/2000KhoaPhạm Anh030218103535

7.86.09.510.002/02/2000KhoaTrần Tân030218103636

6.66.06.510.029/03/2000KhoaVăn Anh030218103737

7.99.06.010.026/04/2000KhuêĐào Tuấn030218103838

8.08.07.510.025/01/2000KỳNguyễn Lăm Thế030218103939

7.06.07.510.006/01/2000LâmNguyễn Đức Tùng030218104040

8.79.08.010.026/11/1999LinhNguyễn Vũ030218104141

8.59.07.510.018/02/2000LongBùi Bảo030218104242

7.57.07.510.027/7/2000LongĐặng Thế030218104343

8.68.09.010.005/07/2000LongLê Bảo030218104444

8.79.08.010.016/09/2000LongNguyễn Tấn030218104645

8.28.08.010.028/07/2000LongNguyễn Thành030218104746

9.19.09.010.030/05/2000LộcHuỳnh Phước030218104847

8.28.08.010.005/05/2000LuânNguyễn Phạm Thành030218104948

8.17.09.010.012/10/2000LuậnNguyễn Thành030218105049

6.75.08.010.002/09/2000MẫnPhạm Minh030218105150

8.79.08.010.016/01/2000MiềnTrần Văn030218105251

6.56.06.59.012/10/2000MinhNguyễn Phước030218105352

7.68.06.610.010/3/2000NamLê Thanh030218105453

8.79.08.010.001/03/2000NamNguyễn Hoài030218105554

7.89.06.09.021/4/2000NamNguyễn Thành030218105655

7.57.07.510.002/05/2000NăngBùi Trọng030218105756

7.77.08.010.014/07/2000NghĩaNguyễn Trọng030218105857

8.28.08.010.03/4/1998NghĩaTrần Tiến030218106058

8.08.07.510.006/01/2000NghĩaTrương Hoài030218106159

8.79.08.010.001/12/2000NghịHồ Minh030218106260

8.08.07.510.05/1/2000NguyênNguyễn Đào030218106361

9.39.09.510.020/09/2000NhânLê Tài030218106462

9.39.09.510.008/04/2000NhânLữ Hoàng030218106563

7.68.06.510.018/04/2000NhânNguyễn Trọng030218106664

7.56.09.09.002/12/2000NhânPhạm Hoàng030218106765

6.55.07.510.020/08/1999NhựtNguyễn Lê Công030218106866

6.75.08.010.016/09/2000PhápNguyễn Trung030218106967

8.08.07.510.030/11/2000PhátLê Hiệp030218107068

7.37.07.010.021/7/1999PhongHồ Trường030218107169

6.55.07.510.002/07/2000PhongNguyễn Thanh030218107270

6.66.06.510.015/9/2000PhúNguyễn Vĩnh030218107371

8.19.06.510.005/09/2000PhúcNguyễn Thanh030218107472

8.28.08.010.018/01/2000QuânNguyễn Trọng030218107573
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8.59.07.510.030/11/2000QuýMai Hoàng Thiên030218107674

9.39.09.510.012/05/2000SangNguyễn Minh030218107775

7.06.07.510.025/02/2000SangTrần Thanh030218107876

9.19.09.010.013/12/2000SĩTrần Đăng030218107977

6.66.06.510.006/12/2000SơnNguyễn Hoài030218108078

7.06.07.510.018/10/1999SraiĐiểu030218108179

7.57.07.510.024/02/2000SựNguyễn Quốc030218108280

7.06.07.510.009/04/2000TàiLê Anh030218108381

8.28.08.010.009/11/2000TâmThân Thành030218108482

5.95.06.010.015/11/2000TânCao Minh030218108583

6.46.06.58.010/12/2000TấnPhạm Văn030218108684

8.99.08.510.004/12/2000ThànhHuỳnh Minh030218108785

6.95.08.510.012/07/2000ThànhLại Quốc030218108886

8.59.07.510.004/12/2000ThànhNguyễn Chí030218108987

8.08.07.510.008/01/2000TháiHuỳnh Hữu030218109188

8.88.09.510.028/12/2000ThiệnNguyễn Phan Hoàng030218109289

9.59.010.010.022/05/2000ThiệnTrần Hải Minh030218109390

7.77.08.010.022/09/2000ThịnhNguyễn Quốc030218109491

6.75.08.010.014/05/1999ThoạiBùi Hữu030218109592

6.24.08.010.027/06/2000ThọĐặng Lê Đức030218109693

8.79.08.010.024/12/1999ThôngDương Văn030218109794

7.26.08.010.009/11/2000ThôngTrịnh Văn030218109895

6.66.06.510.001/01/2000TiếnTrần Hoàng030218109996

8.08.07.510.022/04/2000TiếnVũ Minh030218110097

7.46.08.510.028/09/2000ToànHồ Thanh030218110198

8.79.08.010.020/03/2000ToànHuỳnh Bá030218110299

8.48.08.510.004/04/2000TriềuNguyễn Văn0302181103100

7.57.07.510.014/02/2000TríNguyễn Huỳnh Minh0302181104101

9.39.09.510.007/07/2000TríNguyễn Minh0302181105102

9.39.09.510.02/6/2000TrọngLê Văn0302181106103

7.97.08.510.022/07/2000TrungLê Nguyễn Thanh0302181107104

6.66.06.510.006/07/2000TrườngVõ Văn0302181108105

8.68.09.010.008/08/2000TúPhan Công0302181109106

7.97.08.510.014/01/2000TúTrần Trung0302181110107

8.79.08.010.004/05/2000ViệtDiệp Quốc0302181111108

9.59.010.010.018/01/2000ViệtHồ Quốc0302181112109

7.17.06.510.004/05/2000ViệtPhan Quốc0302181113110

8.68.09.010.022/08/2000VĩVăn Tấn0302181114111

8.28.08.010.018/4/2000VươngNguyễn Bá0302181115112
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H.Ghép -
CÐÔTÔ17A0.00.00.00.009/04/1998PhươngLê Công0302161077113

H.Ghép -
CÐÔTÔ17B5.34.06.09.026/08/1996ThiênLương Gia0302161232114

H.Ghép -
CÐÔTÔ17F8.88.09.510.017/02/1999CườngNguyễn Chí0302171658115

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

MAI THỊ THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 26 tháng 02 năm 2019

2(1.7%)1(0.9%)2(1.7%)19(16.5%)33(28.7%)46(40%)12(10.4%)115(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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